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LỜI PHỤ:

Thiền định:  Gọi Thiền na. Tàu dịch:  Tình lự, bặt dứt những sự tư lự, cũng là nghĩa Định.


Thủ khiếu hay Cửu khiếu:  Là chín lỗ trong thân mình, như tai, mắt, mũi, lưỡi, miệng v.v… giữ gìn, không cho bài tiết những nước mắt, nước mũi, nước miếng v.v…

Vận khí:  Là vận chuyển hơi thở từ óc đến ngực, bụng, lưng, thấu chỗ tam quan, chạy vòng xuống rún, hớp lấy những khí âm dương, kết thành thánh thai, thoe lối tu của ngoại đạo.

Luyện đơn:  Là luyện thuốc trường sinh của đạo tiên.


Vô tưởng:  Là tu cách diệt hết tâm tưởng, để cầu sanh lên cõi Vô tưởng, cách tu thiền định này không khác như cây đá, cái bịnh này rất nặng, gọi là chứng bịnh “tử tâm” thiệt khó cho thuốc; tâm chết sửng như cây đá v.v…

Thủ khảm:  Là tu theo lối chiếm quẻ, coi bói, nham độn v.v… Chữ thủ là dùng tay lấy. Chữ Khảm v.v… là một trong tám quẻ (bát quái):  Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài như trên đó là tu, (tu theo lối tà đạo).


Thế nào là Chánh tu ?


Hệ duyên chỉ:  Là buộc tâm chuyên về một cảnh, cũng là nghĩa Định.


Sổ tức quán:  Là pháp quán đếm hơi thở ra vào, từ một đếm tới mười, rồi mười đếm trở lại một, hay một đếm tới một trăm, rồi một trăm đếm trở lại một; cho đến ngàn, vạn ức, cũng vậy chỉ cần chuyên chú nhớ kỹ. Giả sử đếm gần tới trăm mà quên, cũng phải bỏ, bắt đầu đếm lại. Đây cũng là một phương pháp tu Thiền định.

Bất tịnh quán:  Quán thân này không sạch sẽ gì, để tập lần, bớt lòng tham muốn và dần dần dẹp trừ ngã ái (chấp ta).


Cửu tưởng quán:  Chín cách quán:


1)  Quán thân người sau khi chết, mình mẩy xanh bầm. 2)  Phình chương lên. 3)  Dần dần tan rã. 4)  Máu mủ chảy ra. Cho đến tiêu tan ra đất, nước; thì trả lại cho đất, nước, lửa, gió cũng vậy. Ấy là pháp quán thứ chín v.v… cũng như quán thân bất tịnh nhưng pháp quán này là quán sau khi thân này đã chết, nó có những hình trạng như thế đó. Để dẹp trừ lòng ham muốn và lần hồi đi đến quả vị vô ngã, cũng là phương pháp Thiền định chánh đáng vậy.

Nhân duyên quán:  Quán tất cả sự vật, trong trời đất đều là nương nhờ thân này duyên nọ, giả hợp tạo thành một cái như huyễn; một cái đã như huyễn thì tất cả cái gì có hình tướng cũng đều là như huyễn không có thật thể, như bóng trong gương, như trăng dưới nước, sanh diệt vô thường, không nên chấp đắm, đó tức là tu Thiền định.


Niệm Phật quán:  Có nhiều cách như:  Ngồi yên một chỗ mà niệm gọi là quán tưởng niệm Phật; hoặc đối trước tượng Phật quán xét mà niệm, cũng gọi là quán tưởng niệm Phật. Nếu nhận rõ Phật là tâm, tâm là Phật, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không thấy có mình niệm, và ông Phật bị niệm, thế gọi là quán ông Phật thật tướng mà niệm Phật vậy. Những pháp quán niệm như thế, để cho tâm chuyên chú về một cảnh, cũng gọi là Định.

Tích không quán:  Dùng trí huệ phân tích các pháp giữa này không có thật thể, nên gọi tất cả các pháp đều là không, nhận được cái không tướng ấy tức là Định.


Thể không quán:  Pháp quán trực nhận được lý Chơn không của các pháp, không còn có tánh cách phân biệt “năng” với “sở” nữa tức là Định.


Nhứt tâm tam quán:  Trong một cái tâm gồm đủ cả ba pháp quán:  quán không, quán giả, quán trung.
· Quán không:  Quán các pháp giữa này toàn thể là như huyễn, như hóa, như bọt nước, như chiêm bao, nên gọi là không, không có thật thể và là như huyễn.
· Quán giả:  Quán sát các pháp giữa này đều là giả tạm, mượn nhiều duy6en hợp lại mà thành. Nên phải nói là có, nhưng cái có ấy không thật có; vì nó có bằng cách giả hợp, rốt cuộc cũng hoàn không, nhưng “không”, không thể nói là không, vì nó còn cái giả hợp như huyễn.

· Quán trung:  Quán hai pháp trên, chẳng phải “không”, chẳng phải “có”, pháp quán này không chênh lệch bên nào, mà bên nào cũng không chấp, và bên nào cũng có, nhưng có mà “có” bằng cách như huyễn, nên đặt tên “Trung đạo quán”; thế gọi là một tâm mà đầy đủ cà ba pháp quán vậy.
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